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Đề số 1:

Câu 1: (3 điểm) Em hãy trình bày đặc điểm địa hình Châu Á?

Câu 2: (3 điểm) Thiên nhiên châu Á có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển

kinh tế -xã hội?

Câu 3: (2 điểm) Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo nào? Cho biết thời gian và

địa điểm ra đời của các tôn giáo đó?

TT Tên các tôn giáo Thời gian ra đời Địa điểm

Câu 4: (2 điểm) So sánh gió muà mùa đông và gió mùa mùa hạ? Giải thích?

Đề số 2:

Câu 1: (3 điểm) Trình bày đặc điểm về sông ngòi Châu Á?

Câu 2: (3 điểm) Thiên nhiên châu Á có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển

kinh tế -xã hội?

Câu 3: (2 điểm) Hoàn thiện bảng về các chủng tộc ở châu Á?

TT Tên các chủng tộc Phân bố

Câu 4: (2 điểm) So sánh gió muà mùa đông và gió mùa mùa hạ? Giải thích



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Đề số1

Câu 1:

- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng

bậc nhất thế giới. (1đ)

+ Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính: đông - tây và bắc - nam làm cho địa hình

bị chia cắt phức tạp. (1đ)

+ Các dãy núi tập trung ở trung tâm, trên các đỉnh núi cao có băng hà bao phủ

quanh năm. (1đ)

Câu 2: Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á:

* Thuận lợi:

- Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú: Đất, nước, khí hậu, động thực vật

rừng… thủy năng gió, năng lượng mặt trời, đia nhiệt…. (1.5đ)

* Khó khăn:

- Các vùng núi cao hiểm trở, các hoang mạc khô cằn rộng lớn, ác vùng khí hậu giá

lạnh khắc nghiệt chiếm tỉ lệ lớn. (1đ)

- Thiên tai thường xuyên xảy ra: Động đất, núi lửa, bão lụt…. (0,5đ)

Câu 3:

Hs kể tên 4 tôn giáo (0,5đ) và điền đúng mỗi ô (0,25đ)

Câu 4: 2 điểm

- Gió mùa mùa đông: không khí khô, lạnh và mưa ít vì gió thổi từ cao áp lục địa

xuống nên gây thời tiết khô, lạnh. (1đ)

- Gió mùa mùa hạ: nóng ẩm, nhiều mưa vì gió thổi từ biển vào lục địa nên gây thời

tiết nóng ẩm, nhiều mưa. (1đ)



Đề 2

Câu 1: 3 điểm

- Sông ngòi Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-nít-xây, Hoàng Hà, trường

Giang, Mê Kông, Ấn, Hằng….. (0,25đ)

- Các sông phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp. (0,25 đ)

* Bắc Á

- Mạng lưới sông dày. Về mùa đông các sông đóng băng kéo dài. Mùa xuân băng

tuyết tan nước sông lên nhanh thường gây lũ băng lớn. (1đ)

* Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á

- Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn. Các sông có lượng nước lớn nhất vào

cuối hạ, đầu thu, nước cạn vào cuối đông, đầu xuân (Mùa mưa). (1đ)

* Tây Nam Á, Trung Á ít sông, nguồn cung cấp nước do băng tuyết tan. (0,5đ)

Câu 2, và 4 như đề 1

Câu 3: Hs kể tên 3 chủng tộc (0,5 đ), phân bố mỗi chủng tộc (0,5đ)


